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CẢNG VỤ HẢNG HẢI QUẢNG BÌNH
	PHÒNG THANH TRA 

 AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI
Mã số: QT.ATANHH.03
Ban hành lần: 04

Ngày ban hành: 10/05/2021

	1.
	NỘI DUNG QUY TRÌNH

	1.1
	Căn cứ pháp lý

	
	- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

- Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải.
- Thông tư 57/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

	1.2
	Điều kiện thực hiện

	
	1.2.1. Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải: Các thông tin về an ninh, điều kiện khí tượng, thủy văn, động đất, sóng thần, y tế, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn và các thông tin chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động của người và tàu thuyền trong vùng nước cảng biển và trên vùng biển Việt Nam phải được công bố thông báo hàng hải.
1.2.2. Nội dung và yêu cầu của thông báo hàng hải

1. Nội dung của thông báo hàng hải phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và phản ánh một cách đầy đủ, chính xác các thông tin cần cung cấp.

2. Yêu cầu của thông báo hàng hải:

a) Vị trí trong thông báo hàng hải được xác định theo hệ tọa độ VN-2000 và hệ tọa độ WGS-84, độ chính xác đến 1/10 giây;

b) Độ sâu trong thông báo hàng hải là độ sâu của điểm cạn nhất trong khu vực cần được thông báo, tính bằng mét đến mực nước “số 0 hải đồ”, độ chính xác đến 1/10 mét;

c) Địa danh trong thông báo hàng hải được xác định theo địa danh đã được ghi trên hải đồ hoặc trong các tài liệu hàng hải khác đã xuất bản. Trường hợp địa danh chưa được ghi trong các tài liệu nói trên thì sử dụng tên thường dùng của địa phương;

d) Ngôn ngữ sử dụng trong thông báo hàng hải là tiếng Việt, khi cần thiết có thể được dịch sang tiếng Anh;

đ) Thời điểm có hiệu lực và hết hiệu lực của thông báo hàng hải (nếu có).

	1.3
	Cách thức thực hiện

	
	Cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
Địa chỉ: Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

	1.4
	Thành phần hồ sơ gồm
	Bản chính
	Bản sao

	1.4.1
	Thông báo các thông tin về an ninh, điều kiện khí tượng, thủy văn, động đất, sóng thần, y tế, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn và các thông tin chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động của người và tàu thuyền trong vùng nước cảng biển và trên vùng biển Việt Nam
	x
	

	
	Lưu ý khi nộp hồ sơ
- Trường hợp thành phần hồ sơ yêu cầu bản sao, khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản gốc để đối chiếu
- Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

	1.5
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	1.6
	Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin

	1.7
	Địa điểm tiếp nhận: Cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình 

Địa chỉ: Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

	1.8
	Cơ quan thực hiện: Phòng Thanh tra - An toàn, an ninh Hảng Hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

	1.9
	Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

	1.10
	Kết quả giải quyết: Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải: Thông tin về an ninh, điều kiện khí tượng, thủy văn, động đất, sóng thần, y tế, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn và các thông tin chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động của người và tàu thuyền trong vùng nước cảng biển và trên vùng biển Việt Nam

	1.11
	Phí, Lệ phí: Không

	2.
	TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

	TT
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	B1
	Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan, đơn vị gửi Thông báo các thông tin về an ninh, điều kiện khí tượng, thủy văn, động đất, sóng thần, y tế, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn và các thông tin chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động của người và tàu thuyền trong vùng nước cảng biển thuộc thẩm quyền quản lý đến cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình. Cán bộ Văn thư tiếp nhận trình Ban Lãnh đạo cơ quan phân công tham mưu thụ lý.

	Cán bộ Văn thư/ cơ quan, đơn vị
	24/24h
	Hồ sơ theo mục 1.4;

Mẫu số 02.TT01/2018/TT-VPCP

	B2
	Sau khi Ban lãnh đạo phê chuyển giao nhiệm vụ và chỉ đạo.

Phòng Thanh tra - An toàn An ninh Hàng hải phân công cán bộ thụ lý hồ sơ.

	Ban Lãnh đạo/phòng  chuyên môn
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ
	Hồ sơ theo Mục 1.4

Mẫu 05.TT01/2018/TT-VPCP

	B3
	Thụ lý hồ sơ

Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tiến hành kiểm tra, phân loại thông tin trên cơ sở nội dung Thông báo gửi đến.

Dựa trên tính chất và mức độ quan trọng của thông tin cần xử lý để tham mưu văn bản Thông báo hoặc sử dụng lại văn bản Thông báo của các cơ quan đơn vị gửi.
Sau khi hoàn tất dự thảo Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải (các thông tin về an ninh, điều kiện khí tượng, thủy văn, động đất, sóng thần, y tế, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn và các thông tin chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động của người và tàu thuyền trong vùng nước cảng biển và trên vùng biển Việt Nam) trình Lãnh đạo phòng kiểm tra xem xét.
	Cán bộ được giao xử lý hồ sơ
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ
	Mẫu số 02.TT01/2018/TT-VPCP
Mẫu BM.ATANHH.03.01

	B5
	Kiểm tra kết quả thụ lý hồ sơ

Sau khi hoàn tất hồ sơ; cán bộ thụ lý trình Lãnh đạo phòng xem xét kiểm tra, ký nháy trình Lãnh đạo Cảng vụ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, chỉnh sửa chuyển chuyên viên hoàn thiện.
	Lãnh đạo phòng
	Ngay sau khi tiếp nhận kết quả thụ lý
	Mẫu BM.ATANHH.03.01

	B6
	Phê duyệt văn bản thông báo
Trên cơ sở kết quả xử lý hồ sơ và báo cáo của phòng Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải; Lãnh đạo Cảng vụ xem xét và phê duyệt Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải khi đầy đủ tính pháp lý. Trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa chuyển phòng Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải hoàn thiện.
	Lãnh đạo  Cảng vụ
	Ngay sau khi trình hồ sơ
	Mẫu BM.ATANHH.03.01

	B7
	Phát hành văn bản

Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải được Văn thư lấy số, vào sổ, đóng dấu; chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan và đăng tải trên các phương tiện thông tin theo quy định.
	Văn thư;

Cán bộ được giao xử lý hồ sơ
	Ngay sau khi phê duyệt Thông báo
	Mẫu BM.ATANHH.03.01

	B8
	Thực hiện đăng tải Thông tin trên các phương tiện thông tin, Đài Thông tin Duyên hải khu vực  theo quy định
	Phòng Thanh tra An toàn an ninh hàng hải, đơn vị liên quan
	24/24h
	Mẫu BM.ATANHH.03.01

	3.
	BIỂU MẪU  

	
	Mẫu BM.ATANHH.03.01 Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải
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	4.
	HỒ SƠ LƯU  

	4.2
	Hồ sơ đầu vào như mục 1.4;

	4.3
	Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải

	5.
	LƯU HỒ SƠ

	5.1
	Hồ sơ Công bố thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải được sắp xếp, biên mục và lưu tại phòng Thanh tra, An toàn an ninh hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình 

Tháng 12 hàng năm chuyển và bàn giao hồ sơ về Bộ phận lưu trữ của Cảng vụ hàng hải lưu trữ theo quy định.

	5.2
	Thời gian lưu hồ sơ: Theo quy định hiện hành.


Mẫu BM.ATANHH.03.01

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HH QUẢNG BÌNH


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		Số:           /TBHH-CVHHQB

		…………., ngày …. tháng …. năm ……





 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan

 đến hoạt động hàng hải



Vùng biển: ……………………………………

Tên luồng: ………………………………….. (nếu có)

Căn cứ: ……….

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải   ………………….

 Thời gian: Từ .... giờ ….. ngày ………………… đến ….. giờ …… ngày …

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

………………………………………………………………………………………...

 

		
Nơi nhận:
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Tổ chức hoa tiêu hàng hải….;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- ……………..

		(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)







 










